
UỶBANNHÂNDÂN 
THÀNH PHÓ THANH HÓA

CỘNG HOÀXÃHỘICHỮNGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do — Hạnh phúc

Số: 54$ /TB-ƯBND TP. Thanh Hóa, ngày 03 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO
Kết quả vòng phỏng vấn kỳ xét tuyển

viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố, đợt 2 năm 2019

Thực hiện Công văn số 11355/UBND-THKH ngày 18/9/2018 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức 
ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa; Công văn số 8078/UBND- 
vx ngày 27/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh 
phương thức, tiêu chuẩn đãng ký tuyển dụng giáo viên cho các trường mầm non, 
tiểu học công lập trên địa bàn thành phố Thanh Hóa;

Thực hiện Phương án số 3432/PA-UBND ngày 17/7/2019 về việc tuyển 
dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo, năm 2019; Thông báo số 354/TB- 
UBND ngày 24/7/2019 của ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa về việc 
tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019;

Căn cứ Báo cáo số 1146/BC-HĐTDVC ngày 02 tháng 12 năm 2019 của 
Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố, đợt 2 
năm 2019 về việc báo cáo kết quả vòng phỏng vấn và dự kiến kết quả trúng 
tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào thành phố;

Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa thông báo kết quả vòng 
phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố 
Thanh Hóa, đợt 2 năm 2019 như sau:

1. Tong số thí sinh đủ điều kiện tham gia sát hạch: 307 người, trong đó:
- Vị trí giáo viên mầm non: 293 người; Có mặt: 288, vắng mặt: 05;
- Vị trí giáo viên văn hóa tiểu học: 14 người; Có mặt: 14, vắng mặt: 0.
2. Kết quả vòng phỏng vấn:

(Có danh sách kết quả kèm theo)

ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa thông báo để các thí sinh dự thi kỳ 
xét tuyên viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa, đợt 2 
năm 2019 đươc biêt./.

Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;
- Cổng thông tin điện tử TP;
- Các thành viên Hội đồng xét tuyển;
- Phòng GD&ĐT, Phòng Nộị vụ (để niêm yết); 
-Lưu:HĐTD, VT,NV.



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

(Kèm theo Thôn

KẾT QUẢ p TUYÊN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
jH PHÓ THANH HÓA, ĐỢT 2 NÀM 2019

ND, ngày #$/12/2019 của Chủ tịch ủy ban nhăn dân thành phố Thanh Hóa) 
Buổi: Sáng, ngày 30/11/2019

V| trí việc làm: Giáo viên mâm non.
Phòng phỏng vấn: Phòng số 01; Địa điểm phỏng vấn: Tại phòng 203; Địa điểm chờ phỏng vấn: Phòng 204.

TT Mã 
hồ sơ SDB Họ và tên

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Vị trí dự 
tuyển

Văn bằng, chứng chỉ
Điểm ưu 

tiên

Điểm 
phồng 

vấn

Tổng đỉểm

Ghi chúTrình độ 
chuyên môn Ngoại ngữ Tin học Bằng số Bằng chữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 29 01 Nguyễn Thị Châm Anh 15/4/1995 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non A2 Chuẩn TT03 85,0 85,0 Tám mươi lăm

2 121 02 Nguyễn Thị Ngọc Anh 02/12/1991 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non A2 Chuẩn T I 03 80,0 80,0 Tám mươi

3 152 03 Nguyễn Thị Ngọc Anh 23/11/1991 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non B B 85,5 85,5 Tám mươi lăm 

phẩy năm

4 132 04 Hoàng Quỳnh Anh 28/6/1990 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non B Chuẩn TT03 50,0 50,0 Năm mươi

5 28 05 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 23/8/1990 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non A2 Chuẩn TT03 64,0 64,0 Sáu mươi tư

6 111 06 Bùi Thị Vân Anh 12/12/1991 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non A2 B 45,0 45,0 Bốn mươi lăm

7 130 07 Lê Thị Vân Anh 20/5/1989 GVMN Trung cấp SP 
Mầm non B Chuẩn TT03 5 7'1,0 76,0 Bảy mươi sáu Con TB

8 49 08 Lê Ngọc Ánh 25/5/1990 GVMN
Trung cấp SP

Mầm non B Chuẩn TT03 35,0 35,0 Ba mươi lăm

9 225 09 Bùi Thị Ngọc Ánh 09/10/1995 GVMN
Trung cấp SP 

Mầm non B Chuẩn TT03 31,0 31,0 Ba mươi mốt



  
 

 

TT Mã 
hồ sư SDB Họ và tên

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Vị trí dự 
tuyển

Văn bằng, chứng chỉ
Điểm ưu 

tiên

Diệm 
phỏng 

vấn

Tổng điểm
Ghi chúTrình độ 

chuyên môn Ngoại ngữ Tin học Bằng số Băng chữ

1 2 3 4 5 6 ' 7 8 / 9 11 12 13 14

10 287 10 Trịnh Thị Ngọc Ánh 07/02/1988 GVMN Trung cấp SP 
Mầm non B * Ặ. < ■ > ! 40,0 40,0 Bốn mươi

11 42 11 Chu Thị Ánh 17/4/1996 GVMN Cao đẳng giáo 
dục mầm non A2 Chuẩn TT03** ■ ■ .. 7

■ J ¥

45,0 45,0 Bốn mười lăm

12 31 12 Lê Thị Ban 20/3/1995 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non A2 ChuẫriTT03 ' 30,0 30,0 Ba mươi

13 48 13 Hồ Thị Thanh Bình 05/9/1989 GVMN Trung cấp SP 
Mầm non B Chuẩn TT03 76,0 76,0 Bảy mươi sáu

14 101 14 Lê Thị Bình 07/3/1989 GVMN Trung cấp SP 
Mầm non B B 86,5 86,5 Tám mươi sáu 

phẩy năm

15 37 15 Trịnh Thị Bình 13/02/1992 GVMN Trung cấp SP 
Mầm non B Chuẩn TT03 94,0 94,0 Chín mươi tư

y

16 61 16 Trịnh Thị BÍnh 05/05/1982 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non c Chuẩn TT03 83,0 83,0 Tám mươi ba

17 106 17 Nguyễn Thị Bưởi 06/4/1995 GVMN Cừ nhân giáo 
dục mầm non c c 79,0 79,0 Bày mươi chín

18 140 18 Nguyễn Thị Quế Chi 21/8/1991 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non c Chuẩn TT03 33,0 33,0 Ba mươi ba

T#''



 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHÓ THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

KÉT OUẢ PHỞNQVÁN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
Ể^HÀNH PHÓ THANH HÓA, ĐỌT 2 NĂM 2019

sồngày bị /12/2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phổ Thanh Hóa) 
CỚ.. , ^1 Buổi: Sáng, ngày 30/11/2019

Phòng phóng vân: Phòng sô 02; vấn: Tại phòng 202; Địa điểm chờ phỏng vấn: Phòng 204.

TT Mã 
hồ sơ SDB Họ và tên

Ngày, 
thảng, năm 

sinh.

V| trí dư
tuyển

Văn bằng, chứng chỉ Điểm 
ưu tiên

Điểm 
phỏng^

Vấn

Tồng điểm
Ghi chứTrình độ chuyên 

môn
Ngoại 
ngữ

Tin học Bằng số Bằng chữ

1 2 3 4 5 6 7 ■ 8 9 10,0 11,0 12,0 13 14

1 195 19 Nguyễn Thị Cúc 27/02/1989 GVMN Trung cấp sp 
Mầm non c ChụẩnTT03 43,0 43,0 Bốn mươi ba

2 254 20 Lê Thị Cử 02/8/1987 GVMN Trung cấp SP 
Mầm non c Chuẩn TT03 51,5 51,5

Năm mươi mốt 
phẩy năm

3 147 21 Đỗ Thị Diễm 20/10/1991 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non A2 Chuẩn TT03 5,0 64,0 69,0 Sáu mươi chín DT Mường

4 255 22 Cao Thị Diệp 11/3/1990 GVMN
Cao đẳng giáo 
dục mầm non c Chuẩn TT03 51,5 51,5

Năm mươi mốt 
phẩy năm

5 174 23 Phạm Thị Dung 27/8/1994 GVMN Cử nhân giáo 
dục Mầm non c Chuẩn TT03 60,5 60,5

Sáu mươi phẩy 
năm

6 203 24 Nguyễn Thùy Dung 08/11/1986 GVMN Cử nhân giáo 
dục Mầm non c Chuẩn TT03 Không dự 

thi

7 179 25 Lê Thị Duyên 06/12/1993 GVMN Trung cấp SP 
Mầm non A2 c 54,5 54,5

Năm mươi tư 
phẩy năm

8 201 26 Nguyễn Thị Dự 22/12/1989 GVMN Trung cấp SP 
Mầm non c Chuẩn TT03 58,5 58,5

Năm mươi tám 
phẩy năm

9 151 27 Lưu Thị Đào 15/6/1990 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non A2 Chuẩn TT03 63,5 . 63,5

Sáu mươi ba 
phẩy năm



 

 

 

 

TT Mã 
hồ sơ SDB Họ và tên

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Vi trí dư
tuyển

Văn bằng, chứng chỉ Điểm 
ưu tiên

Điểm 
phỏng 

vấn

Tổng điểm
Ghi chúTrình độ chuyên 

môn
Ngoại 
ngữ Tin học Bằng số Bằng chữ

ỉ 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 11,0 , 12,0 13 14

ỈO 68 28 Lê Thị Đạt 18/6/1991 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non B Chuẩn TT03 74,5 74,5 Bảy mươi tư 

phẩy năm

11 27 29 Nguyễn Thị Đệ 21/6/1985 GVMN Cừ nhân giáo 
dục mầm non

ĐHSP Anh Chuẩn TT03
*.

81,0 81,0 Tám mươi mốt

12 212 30 Nguyễn Thị Hồng Định 08/4/1985 GVMN Trung cấp SP 
Mầm non ĐH B ✓ 38,5 Ba mươi tám 

phẩy năm

13 17 31 Lê Thị Đức 20/12/1990 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non B Chuẩn TT03

ỳ ■

’61,5 61,5 .
Sáu mươi mốt 

phẩy năm

14 250 32 Lê Thị Gái 24/9/1994 GVMN Cao đẳng giáo 
dục mầm non B Chuẩn TT03 65,0 65,0 Sáu mươi lăm

15 38 33 Tổng Thị Gái 27/02/1995 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non B Chuẩn TT03 70,0 70,0 Bảy mươi

16 71 34 Lê Thị Hương Giang 31/3/1992 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non A2 Chuẩn TT03 72,5 72,5 Bày mươi hai 

phẩy năm

17 21 35 Nguyễn Thị Hương Giang 15/12/1990 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non B B 75,5 75,5 Ba mươi lăm 

phẩy năm

18 79 36 Nguyễn Thị Giang 30/12/1992 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non c Cao đẳng 86,0 86,0 Tám mươi sáu

7^



 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CIH NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHÓ THANH HÓA Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHỎNp^ÁỊS KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
tMnH phố thanh Hóa, ĐỢT 2 NĂM 2019

(Kèm theo Thôrí^aịỆsổ ngày /12/2019 của Chủ tịch ủy ban nhăn dân thành phổ Thanh Hóa)

' V* V ■ * ' lịBuổi: Sáng, ngày 30/11/2019
Vị trí việc làm: Giáo viên mầm . Ị.. X/
Phòng phỏng vấn: Phòng số 03; vấn: Tại phòng 201; Địa điểm chờ phỏng vấn: Phòng 204.

TT Mã 
hồ sơ SDB Họ và tên

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Vi trí dư
tuyển

Vẫn bằng, chứng chỉ
Điểm ưu 

tiên

Điểm 
phỏng 

vấn

Tổng điểm
Ghi chúTrình độ chuyên 

môn Ngoại ngữ Tin học Bằng số Bằng chữ

ỉ 2 3 4 5 6 7 8 9 ỈO,O ỉỉ, 0 ỉ 2,0 J3 Ỉ4

1 144 37 Trịnh Thị Giang 22/02/1993 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non B B 75,0 75,0 Bảy mươi lăm

2 66 38 Vũ Thị Thanh Hà 07/11/1991 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non Đ B 72,0 72,0 Bảy mươi hai

3 169 39 Bùi Thị Hà 20/8/1986 GVMN Trung cấp giáo 
dục Mầm non Bậc 2 Chuẩn TT03 5,0 83,0 88,0 Tám mươi tám Con BB

4 93 40 Lê Thị Hà 20/02/1994 GVMN Cừ nhân giáo 
dục mầm non A2 • Chuẩn TT03 69,5 69,5

Sáu mươi chín phẩy 
năm

5 206 41 Lê Thị Hà 13/02/1992 GVMN Cử nhân giáo 
dục Mầm non B Chuẩn TT03 86,5 86,5

Tám mươi sáu phẩy 
năm

6 253 42 Lê Thị Hà 20/8/1986 GVMN
Trung cấp SP 

Mầm non c Chuẩn TT03 94,0 94,0 Chín mươi tư

7 91 43 Lương Thị Hà 05/9/1976 GVMN
Trung cấp SP 

Mầm non B B 5,0 20,0 25,0 Hai mươi lăm Con TB

8 173 44 Nguyễn Thị Hà 03/9/1995 GVMN Cử nhân giáo 
dục Mầm non c Chuẩn TT03 75,0 75,0 Bảy mươi lăm

9 193 45 Phạm Thị Hà 17/02/1991 GVMN Cử nhân giáo 
dục Mầm non c Chuẩn TT03 78,5 78,5 Bảy mươi tám phẩy 

năm

10 260 46 Phạm Thị Hà 22/3/1993 GVMN Cử nhân giáo 
dục Mầm non B Chuẩn TT03 74,0 74,0 Bảy mươi tư



   
 

TT Mã 
hồ sơ SDB Họ và tên

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

VỊ trí dự 
tuyên

Văn bằng, chứng chỉ
Điểm ưu 

tiên

Điểm 
phỏng 

vấn

Tổng điểm
Ghi chúTrình độ chuyên 

môn Ngoại ngữ Tin học Bằng số Bằng chữ

11 123 47 Trần Thị Hà 28/4/1996 GVMN Trung cấp SP 
Mầm non Bậc 2 Chuẩn TT03 ’ 75,0 75,0 Bảy mươi lăm

12 82 48 Lê Thu Hà 09/5/1994 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non c Chuẩn TT03 " 70,5 70,5 Bày mươi phẩy năm

13 59 49 Trần Thị Thu Hà 12/10/1996 GVMN Cao đẳng giáo 
dục mầm non c c £

. * > ỈV4’0 84,0 Tám mươi tư

14 104 50 Trịnh Thị Thu Hà 08/02/1990 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non B B 5,0

ỉ
«76,0 81,0 Tám mươi mốt DT 

Mường

15 45 51 Nguyễn Thị Hải 15/02/1989 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non c Chuẩn TT03.

/r
84,0 84,0 Tám mươi tư

16 156 52 Bùi Thị Hạnh 06/8/1993 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non c Chuẩn TT03 71,0 71,0 Bảy mươi mốt

17 10 53 Cao Thị Hạnh 31/8/1992 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non B Chuẩn TT03 82,0 ■ 82,0 . Tám mươi hai

18 97 54 Hoàng Thị Hạnh 03/4/1992 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non c c 65,0 65,0 Sáu mươi lăm $

II



 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHÓ THANH HÓA

KẾT QUẢ PHỎN ‘ Ỳ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO Ị ẠO 
ỊH PHÓ THANH HÓA, ĐỢT 2 NĂM 2019

(Kèm theo Thông 'ỉ.è(/D, ngày 0$/12/2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phổ Thanh Hỏa)
. V . ^uổi: Sáng, ngày 30/11/2019

V| trí việc làm: Giáo viên mầm nó ;
Phòng phỏng vấn: Phòng số 04; Địa điểm phỏỀlB^an: Tại phòng 301; Địa điểm vấn: Phòng 304.

TT Mã 
hồ sơ SDB Họ và tên

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Vị trí dự 
tuyển

Văn bằng, chứng chỉ
Điểm ưu 

tiên

Điểm 
phỏng 

vấn

Tổng điềm

Ghỉ chúTrình độ chuyên 
môn Ngoại ngữ Tin học Bằng số Bằng chữ

ì 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 261 55 Hoàng Thị Hạnh 15/10/1986 GVMN Cao đẳng giáo 
dục mầm non B Chuẩn TT03 43,50 43.50

Bốn mươi ba phẩy 
năm!

2 92 56 Lê Thị Hạnh 06/10/1991 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non B Chuẩn TT03 85,50 85,50

Tám mươi lăm phẩy 
năm

3 84 57 Lê Thị Hằng 19/4/1985 GVMN Đại học giáo dục 
mầm non B B 68,00 . 68,00 Sáu mươi tám

>

4 215 58 Lê Thị Hằng 21/10/1996 GVMN Cử nhân giáo 
dục Mầm non A2 Chuẩn TT03 59,00 59,00 Năm mươi chín

5 131 59 Mai Thị Hằng 07/01/1990 GVMN
Trung cấp SP 

Mầm non B B 82,00 82,00 Tám mươi hai

6 141 60 Mai Thị Hằng 03/02/1984 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non B Chuẩn TT03 49,50 49.50

Bốn mươi chín phẩy
năm

7 160 61 Mai Thị Hằng 06/4/1988 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non B B 77,75 77,75

Bảy mươi bảy phẩy 
bảy lăm

8 35 62 Nguyễn Thị Hằng 27/02/1991 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non A2 Chuẩn TT03 52,00 52,00 Năm mươi hai

9 58 63 Trịnh Thị Hằng 12/4/1990 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non c Chuẩn TT03 5,0 77,00 82,00 Tám mươi hai Con TB

10 155 64 Nguyễn Thị Thu 
Hằng 28/6/1988 GVMN Cử nhân giáo 

dục mầm non A2 B 73,50 73,50
Bảy mươi ba phẩy 
năm



 

 

 

 

TT Mã 
hồ sơ SDB Họ và tên

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Vị trí dự 
tuyển

Văn bằng, chứng chỉ
Điểm ưu 

tiên

Điểm 
phỏng 

vấn

Tổng điểm

Ghi chúTrình độ chuyên 
môn Ngoại ngữ Tin học Bằng số Bằng chữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11 269 65 Nguyễn Thị Thu
Hằng 31/8/1994 GVMN Trung cấp SP 

Mầm non A2 Chuẩn TT03 ;,y. 62,00 62,00 Sáu mươi hai

12 157 66 Mai Thị Hậu 25/10/1996 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non B Chuẩn TT03'

T -*“1

58,00 58,00 Năm mươi tám

13 125 67 Phạm Thị Hậu 16/02/1989 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non A2 Chuẩn TT03 5,0. : 66,50 71,50

Bảy mươi mốt phẩy 
năm

ConBB

14 237 68 Dương Thị Hiền 06/9/1995 GVMN Cử nhân giáo 
dục Mầm non Bậc 2 Chuẩn TT03 64,50 64,50

Sáu mươi tư phẩy 
năm

15 25 69 Hoàng Thị Hiền 06/3/1989 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non A2 Chuẩn TT03 35,00 35,00 Ba mươi lăm

16 164 70 Lê Thị Hiền 19/02/1991 GVMN Cao đằng giáo 
dục Mầm non A2 B 68,50 68,50

Sáu mươi tám phẩy 
năm mươi

17 128 71 Nguyễn Thị Hiền 07/02/1996 GVMN Trung cấp SP 
Mầm non Bậc 2 Chuẩn TT03 5,0 24,00 29,00 Hai mươi chín ConBB

18 231 72 Trịnh Thị Hiền 22/10/1985 GVMN Trung cấp SP 
Mầm non c B 6,00 6,00 Sáu phẩy không ,

Sí ứ



 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHÓ THANH HÓA Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

KÉT QUẢ PHONG^$JS^Y TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
PHỐ THANH HÓA, ĐỢT 2 NĂM 2019

(Kèm theo Thổngị ngày 0$/12/2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phổ Thanh Hóa)
/ WbuỔì: Sáng, ngày 30/11/2019

V| trí việc làm: Giáo viên mầm '
Phòng phỏng vấn: Phòng sổ 05; Địa qfr^riftrua^vari: Tại phòng 302; Địa điểm chờ phỏng vấn: Phòng 304._____________

7TF

TT Mã 
hồ sơ SDB Họ và tên

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

V| trí dự 
tuyển

Văn bằng, chửng chỉ
Điểm ưu 

tiên

Điểm 
phỏng 

vấn

Tổng điểm
Ghi chúTrình độ chuyên 

môn Ngoại ngữ Tin học Bằng Sỡ Bằng chữ

ì 2 3 4 5 6 7 8 9 10.0 11.00 12.00 13 14

1 248 ■ 73 Nguyễn Thị Thu 
Hiền 15/11/1988 GVMN Trung cấp SP 

Mầm non B B 71,00 71,00 Bảy mươi mốt

2 289 74 Nguyễn Thị Thu 
Hiền 01/11/1988 GVMN Cao đằng giáo 

dục Mầm non B B '70,50 70.50 Bảy mươi phẩy năm

3 142 75 Vũ Thu Hiền 16/4/1984 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non c Chuẩn TT03 61,00 61,00 Sáu mươi mốt

4 40 76 Ngô Thị Hoa 16/01/1988 GVMN Cừ nhân giáo 
dục mầm non B Chuẩn TT03 70,50 70,50 Bảy mươi phẩy năm

5 217 77 Nguyễn Thị Hoa 21/11/1988 GVMN Cao đằng giáo 
dục Mầm non B Chuẩn TT03 66,00 66.00 Sáu mươi sáu

6 117 78 Đỗ Thị Yến Hoa 02/11/1989 GVMN Trung cấp SP 
Mầm non A2 B 76,00 76.00 Bảy mươi sáu

7 271 79 Lê Thị Hoàn 17/9/1995 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non A2 Chuẩn TT03 75,50 75,50

Đảy mươi lăm phẩy 
năm

8 247 80 Phạm Thị Hồi 06/4/1987 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non c Chuẩn TT03 5,0 67,00 72,00 Bảy mươi hai

Bé bị 
nhiễm 
CĐHH

9 283 81 Đặng Thị Bích Hồng 13/11/1986 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non B Chuẩn TT03 62,00 62,00 Sáu mươi hai

10 32 82 Lê Thị Hoa Hồng 12/11/1995 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non A2 Chuẩn TT03 71,00 ’ 71,00 Bảy mươi mốt ’



 
 

 

 

TT Mã 
hồ sơ SDB Họ và tên

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

VỊ trí dự 
tuyển

Văn bằng, chửng chỉ
Điểm un 

tiên

Điểm 
phỏng 

vấn

Tổng điểm
Ghi chúTrình độ chuyên 

môn Ngoại ngữ Tin học Bằng số Bằng chữ

ỉ 2 3 4 5 6 7 8 9 10,0 11,00 12,00 13 14

11 292 83 Trịnh Ngân Hồng 26/10/1994 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non B Chuẩn TT03 76,00 76,00 Bảy mươi sáu

12 72 84 Đinh Thị Hồng 26/7/1990 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non c Chuẩn TT03 ' 74,00 74,00 Bảy mươi tư

13 89 85 Hoàng Thị Hồng 20/10/1989 GVMN
Trung cấp SP 

Mầm non A B b6,w 56,50
Năm mươi sáu phẩy 
năm

14 50 86 Lê Thị Hồng 11/6/1995 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non B Chuẩn TT03 7r 76,00 76,00 Bảy mươi sáu

15 54 87 Lê Thị Hồng 15/6/1988 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non B Chuẩn TT03 5,0 56,00 61,00 Sáu mươi mốt Con BB

16 99 88 Nguyễn Thị Hồng 25/4/1988 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non A2 Chuặn TT03 70,00 70,00 Bảy mươi

17 166 89 Nguyễn Thị Hồng 14/3/1992 GVMN
Trung cấp SP 

Mầm non B B 61,00 61,00 Sáu mươi mốt

18 165 90 Ngô Thị Huệ 23/12/1991 GVMN Thạc sỹ Giáo 
dục Mầm non Bậc 3 Chuẩn TT03 81,00 81,00 Tám mươi mốt



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHÓ THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

KỂT QUẢ PHỎN

Vị trí việc làm: Giáo viên mâm non. 
Phòng phông vấn: Phòng số 06;

y^K^TUYẺN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
x THÀ^H PHỐ THANH HÓA, ĐỢT 2 NĂM 2019
Ệ ngày oệ712/2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phổ Thanh Hóa)
ỹ ' Moi: Sáng, ngày 30/11/2019

ẫn: Tại phông 303; Địa điểm chờ phỏng vấn: Phỏng 304.

(Kèm theo Thông

TT Mã 
hà sơ SDB Họ và tên

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Vị trí dự 
tuyển

Văn bằng, chứng chỉ Điểm ưu 
tiên

Điểm 
phỏng 

vấn

Tổng điểm
Ghi chúTrình độ chuyên 

môn Ngoại ngữ Tin học Bằng số Bằng chữ

ì 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 172 91 Nguyễn Thị Huệ 02/5/1995 GVMN Cử nhân giáo 
dục Mầm non c Chuẩn TT03 82,50 82,50

Tám mươi hai phẩy 
năm

2 228 92 Nguyễn Thị Huệ 04/5/1991 GVMN Trung cấp SP 
Mầm non B Chuẩn TT03 65,00 ■ 65,00 Sáu mươi lăm

3 262 93 Vũ Thị Huệ 08/9/1991 GVMN Trung cấp SP 
Mầm non B Chuẩn TT03 69,00 69.00 Sáu mươi chín

4 98 94 Lê Thị Huyên 12/12/1994 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non A2 Chuẩn TT03 37,50 37.50

Ba mươi bảy phẩy 
năm

5 51 95 Mai Thị Khánh 
Huyền 09/7/1996 GVMN Cử nhân giáo 

dục mầm non Chuẩn TT03 50,00 50.00 ‘ Nãm mươi

6 30 96 Vũ Thanh Huyền 01/10/1992 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non A2 Chuẩn TT03 58,50 58.50

Năm mươi tám phẩy
năm

7 18 97 Cao Thị Huyền 10/01/1989 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non B, c Chuẩn TT03 5,0 82,00 87,00 Tám mươi bảy DT 

Mường

8 188 98 Đào Thị Huyền 28/02/1995 GVMN Trung cấp SP 
Mầm non B Chuẩn TT03 79,50 79,50

Bảy mươi chín phẩy 
nãm

9 185 99 Đỗ Thị Huyền 20/5/1982 GVMN Trung cấp SP 
Mầm non B Chuẩn TT03 67,00 67,00 • Sáu mươi bảy

10 83 100 Nguyễn Thị Huyền 25/8/1994 GVMN Cao đẳng giáo 
dục mầm non c Chuẩn TT03 79,75 79,75

Bảy mươi chín phẩy 
bảy lăm



 

 

TT Mã 
hồ sư SDB Họ và tên

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Vị trí dự 
tuyển

Văn bằng, chứng chỉ Điểm ưu 
tiên

Điểm 
phỏng 

vấn

Tổng điểm
Ghi chúTrình độ chuyên 

môn Ngoại ngữ Tin học Bằng số Bằng chữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11 107 101 Lira Thị Thu Huyền 03/7/1993 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non A A 20,50 20,50 Hai mươi phẩy năm

12 150 102 Hoàng Lan Hương 19/7/1989 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non A2 Chuẩn TT03 5,0 J

■>.. *•
, 39,00
ỉ

44,00 Bốn mươi tư
Bố bị 
nhiêm 
CĐHH

13 243 103 Trần Thị Lan Hương 28/4/1990 GVMN
Cao đẳng giáo 
dục mầm non B B 27,00 27,00 Hai mươi bảy

14 190 104 Nguyễn Thị Thanh 
Hương

22/12/1984 GVMN Trung cấp SP 
Mầm non B Chuẩn TT03 * 45,00 45,00 Bổn mươi lăm

15 286 105 Chu Thị Hương 21/01/1997 GVMN Đại học giáo dục 
mầm non A2 Chuẩn TT03 0,00

Không dự 
thi

16 207 106 Lại Thị Hương 08/01/1991 GVMN Cử nhân giáo 
dục Mầm non B Chuẩn TT03 62,00 62,00 Sáu mươi hai : F’‘

17 19 107 Nguyễn Thị Hương 24/4/1990 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non B B 77,50 77,50

Bảy mươi bảy phẩy 
năm



 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHÓ THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

KÉT QUẢ PHỎN ANjKY TUYỀN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
PHỐ THANH HÓA, ĐỢT 2 NĂM 2019

ngày 0^/12/2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dẩn thành phố Thanh Hóa) 
‘ E^iổỉ: Sáng, ngày 30/11/2019

Vị trí việc làm: Giáo viên mâm non. 
Phòng phỏng vấn: Phòng số 07; Địa

(Kèm theo Thông

► 2 '

: Tại phòng 306; Địa điểm chờ phỏng vấn: Phòng 305.

TT Mã 
hề so* SDB Họ và tên

Ngày, 
tháng, năm 

sỉnh

Vị trí dự 
tuyển

Văn bằng, chứng chỉ Điểm ưu 
tiên

Điểm 
phỏng 

vấn

Tổng điểm
Ghi chúTrình độ chuyên 

môn Ngoậỉ ngữ Tin học Bảng số Bằng chữ

ĩ 2 3 4 5 6 7 8 9 10,0 11,00 12,00 13 14

1 118 108 Nguyễn Thị Hương 10/02/1979 GVMN Trung cấp SP 
Mầm non c c 81,00 81,00 Tám mươi mốt

2 13 109 Trịnh Thị Hương 12/9/1993 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non B B 45,00 45,00 Bốn mươi lăm

3 114 110 Trịnh Thị Hương 01/01/1993 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non c c 30,00 30,00 Ba mươi

4 122 111 Văn Thị Hương 17/9/1985 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non Bậc 2 Chuẩn TT03 80,00 80,00 Tám mươi

5 41 112 Nguyễn Thu Hương 20/3/1984 GVMN Cử nhận giáo 
dục mầm non B Chuẩn TT03 11,00 11,00 Mười một

6 180 113 Trương Thị Hường 23/3/1993 GVMN Trung cấp SP 
Mầm non B

A
Chuẩn TT03 38,00 38,00 Ba mươi tám

7 202 114 Nguyễn Thị Khánh 15/6/1993 GVMN Cử nhân giáo 
dục Mầm non c Chuẩn TT03 49,00 49,00 Bốn mươi chín

8 7 115 Lê Thị Khuyên 24/8/1991 GVMN Trung cấp SP 
Mầm non B Chuẩn TT03 75,00 75,00 Bảy mươi lăm

9 110 116 Hoàng Thị Lâm 10/5/1983 GVMN Trung cấp SP 
Mầm non A2 Chuẩn TT03 63,00 63,00 Sáu mươi ba



 

 

TT Mã 
hồ sơ SDB Họ và tên

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Vi trí dư 
tuyển

Văn bằng, chứng chỉ Điểm ưu 
tiên

Điểm 
phỏng 

vấn

Tổng điểm
Ghi chúTrình độ chuyên 

môn Ngoại ngữ Tin học Bằng số Bằng chữ

1 2 3 . 4 5 6 7 8 9 10,0 11,00 12,00 13 14

10 102 117 Nguyên Thị Lâm 06/7/1989 GVMN Trung cấp SP 
Mầm non A2 Chuẩn TT03

K .. .
90,00 90.00 Chín mươi

11 181 118 Nguyễn Thị Ngọc Lê 08/11/1996 GVMN Cao đẳng giáọ 
dục mầm non B Chuẩn TT03

.. 1
95,00 95,00 Chín mươi lăm

12 159 119 Phạm Quỳnh Lê 04/04/1983 GVMN
Cao đẳng sư 

phạm mầm non B Chuẩn TT03
V 1

t ỉ / )» 71,00 71,00 Bảy mươi mốt

13 239 120 Lê Thị Liên 14/02/1991 GVMN Cử nhân giáo 
dục Mầm non A ’

‘À
i 72,00 72,00 Bảy mươi hai

14 109 121 Phạm Thị Liên 23/11/1988 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non A2 Chuẩn TT03 46,00 46,00 Bốn mươi sáu

15 218 122 Phạm Thị Liên 06/6/1986 GVMN Cử nhân giáo 
dục Mầm non A2 Chuẩn TT03 30,00 30,00 Ba mươi

16 76 123 Nguyễn Thùy Liên 12/7/1995 GVMN ‘Cử nhân giáo 
dục mầm non c Chuẩn TT03 90,00 90,00 Chín mươi ,

17 149 124 Hoàng Thị Thùy Liên 16/8/1994 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non B B 67,00 67,00 Sáu mươi bảy



 

  

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHÓ THANH HÓA _ Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

KÉT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TfclANH PHỐ THANH HÓA, ĐỢT 2 NĂM 2019

(Kèm theo Thonfyaojo /TBẶÌBND, ngày °ỉ/12/2019 của Chủ tịch ủy ban nhăn dân thành phổ Thanh Hóa) 
< ? Buổi: Sáng, ngày 30/11/2019

VỊ trí việc làm: Giáo viên mầm
Phòng phỏng vấn: Phòng số 08; Địa điểm phỏng vấn: Tại phòng 307; Địa điểm chờ phỏng vấn: Phòng 305.

TT Mã 
hồ sơ SDB Họ và tên

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Vi trí dư
tuyển

Văn bằng, chứng chỉ Điểm 
ưu tiên

Điểm 
phỏng 

vấn

Tổng điểm
Ghi chúTrình độ chuyên 

môn Ngoại ngữ Tin học Bằng số Đằng chữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ỉỉ 12 13 14

1 108 125 Hà Thị Liễu 11/02/1999 GVMN Trung cấp SP 
Mầm non c c 64,00 64,00 Sáu mươi tư

2 259 126 Hoàng Thị Liễu 15/6/1995 GVMN Trung cấp SP 
Mầm non B Chuẩn TT03 61,00 61,00 Sáu mươi mốt

3 284 127 Đỗ Thị Mỹ Linh 19/01/1996 GVMN Đại học giáo dục 
mầm non B B 50,00 50,00 Năm mươi

4 223 128 Nguyễn Thị Nhật Linh 01/10/1995 GVMN Cử nhân giáo 
dục Mầm non B Chuẩn TT03 56,00 56,00 Năm mươi sáu

5 272 129 Đỗ Thị Linh 10/5/1991 GVMN Trung cấp SP 
Mầm non A2 Chuẩn TT03 79,00 79,00 Bảy mươi chín

6 85. 130 Lê Thị Linh 04/5/1996 GVMN Cao đẳng sư 
phạm mầm non A2 Chuẩn TT03 49,00 49,00 Bốn mươi chín

7 251 131 Phạm Thị Linh 21/8/1994 GVMN Cử nhân giáo 
dục Mầm non B B 77,00 77,00 Bảy mươi bảy

8 112 132 Cao Thùy Linh 13/5/1993 GVMN Trung cấp SP 
Mầm non c c 44,00 44,00 Bốn mươi bốn

9 235 133 Dưcmg Thị Thùy Linh 28/10/1994 GVMN Cử nhân giáo 
dục Mầm non Bậc 2 Chuẩn TT03 53,50 53,50 Năm mươi ba phẩy 

năm



 

 

TT Mã 
hồ sơ SDB Họ và tên

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Vị trí đư 
tuyển

Văn bằng, chứng chỉ Điểm 
ưu tiên

Điểm 
phỏng 

vấn

Tổng điểm
Ghi chúTrình độ chuyên 

môn Ngoại ngữ Tin học Bằng số Bằng chữ

10 94 134 Đinh Thị Hồng Loan 12/7/1991 GVMN Trung cấp SP 
Mầm non A2 ChuẩỊi 1^)3 5,0 72,00 77,00 Bảy mươi bảy DT 

Mường

11 194 135 Hoàng Thị Luận 21/5/1986 GVMN Trung cấp SP 
Mầm non c Chuẩn TT03 62,00 67,00 Sáu mươi bảy Con TB

12 15 136 Lê Thị Luyến 20/4/1983 GVMN
Cử nhân giáo 
dục mầm non A2 Chuẩn TT03 74,00 74,00 Bảy mươi tư

13 2 137 Tô Thị Lương 13/10/1994 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non A2 chuẩn TT03 76,00 76,00 Bảy mươi sáu

14 281 138 Lê Thị Lưu 12/12/1990 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non B Chuẩn TT03 5,0 49,00 54,00 Năm mươi tư ConBB

15 211 139 Nguyễn Thị Lưu 04/5/1986 GVMN Trung cấp SP 
Mầm non B B 52,00 52,00 Năm mươi hai

16 219 140 Hoàng Thị Lý 05/4/1991 GVMN Cao đẳng sư 
phạm mầm non c Chuẩn TT03 0,00 Không dự 

thi

17 16 141 Nguyên Thị Lý 03/7/1984 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non B Chuẩn TT03 30,00 30,00 Ba mươi



 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHÓ THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

& KỲ TUYỀN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
\NH PHỐ THANH HÓA, ĐỢT 2 NÀM 2019

ngày Ọ2/12/2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phổ Thanh Hóa) 
ề Buổi: Sáng, ngày 30/11/2019

Phòng phỏng vấn: Phòng số 09; ĐịaMhttphẻỂBg' vấn: Tại phòng 308; Địa điểm chờ phỏng vấn: Phòng 305.

KÉT QUẢ PHỒN
ẩL

(Kèm theo Thôi

Vị trí việc làm: Giáo viên mầm m
Sỉ

TT Mã 
hề sơ SDB Họ và tên

Ngày, 
tháng, năm 

sỉnh

Vị trí dự 
tuyễn

Văn bằng, chứng chỉ Điểm 
ưu tiên

Điểm 
phỏng 

vấn

Tổng điểm
Ghi chúTrình độ chuyên 

môn
Ngoại 
ngữ

Tin học Bằng sổ Bằng chữ

ỉ 2 3 4 5 6 7 8 9 10,0 JỈ,00 ỉ 2,00 Ỉ3 J4

1 221 142 Đặng Thị Mai 21/6/1997 GVMN
Trung cấp SP 

Mầm non B Chuẩn TT03 70,50 70,50 Bảy mươi phẩy năm

2 268 143 Lê Thị Mai 03/6/1991 GVMN Cử nhân giáo 
dục Mầm non A2 Chuẩn TT03 45,50 45,50 Bốn mươi lăm phẩy 

năm

3 216 144 Nguyễn Thị Mai 12/9/1993 GVMN Cử nhân giáo 
dục Mầm non A2 Chuẩn TT03 67,00 67,00 Sáu mươi bảy

4 187 145 Lê Thị Màu 12/02/1984 GVMN Cử nhân giáo 
dục Mầm non B Chuẩn TT03 65,00 65,00 Sáu mươi lãm

5 256 146 Nguyễn Trà My 05/8/1999 GVMN
Trung cấp SP 

Mầm non B Chuẩn TT03 80,50 80,50 Tám mươi phẩy năm

6 23 147 Trần Thị Năm 21/3/1985 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non B Chuẩn TT03 5,0 70,00 75,00 Bày mươi lăm ConTB

7 77 148 Lê Thị Hằng Nga 19/11/1995 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non c Chuẩn TT03 71,50 71,50 Bảy mươi mốt phẩy 

năm

8 282 149 Lê Thị Hằng Nga 28/10/1993 GVMN Cử nhân giắo 
dục mầm non c Chuẩn TT03 85,00 85,00 Tám mươi lăm

9 60 150 Trần Thị Hằng Nga 31/01/1996 GVMN Cao đẳng giáo 
dục mầm non c Chuẩn TT03 46,00 46,00 Bốn mươi sáu

10 20 151 Hoàng Thị Quỳnh Nga 25/4/1986 GVMN Đại học giáo dục 
mầm non B Chuẩn TT03 5,0 57,00 62,00 Sáu mươi hai Con BB

., /!



 

  

TT
. Mã 
hồ SO’ SDB Họ và tên

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Vi trí dự 
tuyển

Văn bằng, chứng chỉ Điểm 
ưu tiên

Điểm 
phỏng 

vấn

Tổng điểm
Ghi chúTrình độ chuyên 

môn
Ngoại 
ngữ

Tin học Bằng số Bằng chữ

I 2 3 4 5 6 7 .. 8 9 10,0 11,00 12,00 13 14

11 74 152 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 27/02/1988 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non c Chuẩn TTỌ3 55,00 55,00 Năm mươi lăm

12 210 153 Lại Thị Thanh Nga 08/10/1991 GVMN Cao đẳng giáo 
dục mầm non c Chuẩn TT03 X 63,00 63,00 Sáu mươi ba

13 205 154 Hoàng Thị Nga 15/4/1987 GVMN Cử nhân giáo 
dục Mầm non B Chuẩn TT03 86,00 86,00 Tám mươi sáu

14 213 155 Hoàng Thị Nga 02/3/1994 GVMN Cao đăng sư 
phạm mầm non A2 Chuẩn TT03 &

<■ r 70,50 70,50 Bảy mươi phẩy năm

15 143 156 Nguyễn Thị Nga 23/6/1992 GVMN Trung cập SP 
Mầm non B B

■
76,00 76,00 Bảy mươi sáu

16 278 157 Nguyễn Thị Nga 03/5/1997 GVMN Trung cấp SP 
Mầm non c c 40,00 40,00 Bốn mươi

17 139 158 Nguyễn Thị Thiên Nga 16/12/1997 GVMN Trung cap SP 
Mầm non A2 Chuẩn TT03 22,00 22,00 Hai mươi hai •



 

 
 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

VỊ trí việc làm: Giáo viên mâm n 
Phòng phông vấn: Phòng số 10; Địa

KẾT QUẢ PHỎ

(Kèm theo Thôn

\XÉT TUYỂN DỰNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ỆặNH PHỐ THANH HÓA, ĐỌT 2 NẢM 2019

ngày 0% /12/2019 của Chủ tỉch ủy ban nhăn dân thành phô Thanh Hóa) 
Buổi: Chiều, ngày 30/11/2019

Z, TV.:

g vân: Tại 203; Địa điểm ỏng vân: Phòng 204.

TT
Mã hồ

Sơ
SDB Họ và tên Ngày, tháng, 

năm sinh
Vị trí dự 

tuyển

Văn bằng, chứng chỉ
Điểm 

ưu tiên

Điểm 
phỏng 

vấn

Tổng điểm

Ghi chúTrình độ chuyên 
môn

Ngoại 
ngữ

Tin học Bằng số Bằng chữ

ỉ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 153 159 Nguyễn Thị Ngân 20/4/1984 GVMN Đại học giáo dục 
mầm non B ĐH 0,00 64,00 64,00 Sáu mươi tư

2 227 160 Hoàng Thị Thủy Ngân 08/9/1987 GVMN Hại học giáo dục 
mầm non

ĐHNga, 
AnhB B 5,00 42,00 47,00 Bốn mươi bảy ConBB

3 81 161 Nguyễn Thị Nghĩa 20/10/1995 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non B Chuẩn TT03 65,00 65,00 Sáu mươi lăm

4 294 162 Nguyễn Như Ngọc 26/03/1992 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non B Chuẩn TT03 32,00 32,00 Ba mươi hai

5 183 163 Đỗ Thị Ngọc 02/7/1987 GVMN Cao đẳng sư 
phạm mầm non BI Kỳ thuật viên 53,00 53,00 Năm mươi ba

6 46 164 Nguyễn Thị Ngọc 17/5/1996 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non B Chuẩn TT03 64,00 64,00 Sáu mươi tư

7 230 165 Chu Thị Nguyệt 07/01/1992 GVMN Trung cạp SP 
Mầm non c c 49,00 49,00 Bốn mươi chín

8 62 166 Hà Thị Nguyệt 20/11/1994 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non ■ A A 51,00 51,00 Năm mươi mốt

9 44 167 Đinh Thị Nhàn 10/5/1988 GVMN Cao đẳng giáo 
dục mầm non A2 B 97,00 97,00 Chín mươi bảy

II



 

  

 

~7&

TT
Mã hồ

Sơ
SDB Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Vị trí dự 
tuyển

Văn bằng, chứng chỉ
Điểm 

ưu tiên

Điểm 
phỏng 

vấn

Tổng điểm

Ghi chúTrình độ chuyên 
môn

Ngoại 
ngữ

Tin học Bằng số Bằng chữ

10 9 168 Đỗ Thị Nhàn 10/8/1986 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non B Chuẩn TT03 lịOO 61,00 66,00 Sáu mươi sáu Con BB

11 135 169 Lê Thị Hồng Nhung 27/5/1989 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non B B *' - 24,00 24,00 Hai mươi tư

12 263 170 Trần Thị Hồng Nhung 15/8/1995 GVMN Cử nhân giáo 
dục Mầm non B ‘Chuẩn TT03 . •/’ 34,00 34,00 Ba mươi tư

13 270 171 Lê Thị Nhung 12/3/1985 GVMN Đại học giáo dục 
mầm non B Chuẩn TTJ0X** 39,00 39,00 Ba mươi chúi

*

14 113 172 Mai Thị Nhung 24/11/1992 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non c c 67,00 67,00 Sáu mười bảy

15 57 173 Nguyên Thị Nhung 21/12/1996 GVMN Cao đẳng giáo 
dục mầm non A2 Chuẩn TT03 23,50 23,50 ■ Hai ba phẩy năm

16 222 174 Phạm Thị Nhung 07/5/1990 GVMN Cử nhân giáo 
• dục Mầm non A2 Chuẩn TT03 44,00 44,00 Bốn mượi bộn

17 249 175 Lê Thị Nụ 02/02/1992 GVMN Cử nhân giáo 
. dục mầm non B B 67,00 67,00 Sáu mươi bảy

II



 
 

 

   

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHÒ THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

KẾTQUẢPHỎN

Vị trí việc làm: Giáo viên mâm non. 
Phòng phỏng vấn: Phòng số 11; Địa điẽ

(Kèm theo Thông

SÍ-K^ỘÉT tuyẻn dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo 
ijSiH PHÓ THANH HÓA, ĐỢT 2 NẶM 2019

ngày 0$ /12/2019 của Chủ tích ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa)
* Buổi: Chiều, ngày 30/11/2019

g vấn: Tại phòng 202; Địa điểm chờ phỏng vấn: Phòng 204.

TT
Mã hồ

Sơ SDB Họ và tên Ngày, thảng, 
năm sinh

Vị trí dự 
tuyển

Văn bằng, chứng chỉ Điểm 
ưu tiên

Điểm 
phông 

vấn

Tổng điềm
Ghĩi chúTrình độ chuyên 

môn
Ngoại 
ngữ

Tin học Bằng số Bằng chữ

ỉ 2 3 4 5 6 7 8 9 lồ 11 12 13 14

1 56 176 Lê Thị Oanh 10/12/1991 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non c Chuẩn TT03 86,00 86,00 Tám mươi sáu

2 197 177 Lê Thị Oanh 19/01/1995 GVMN Cử nhân giáo 
dục Mầm non c Chuẩn TT03 71,00 71,00 Bảy mươi mốt

3 224 178 Lê Thị Oanh 01/3/1997 GVMN Trung cấp SP
Mầm non B Chuẩn TT03 79,50 79,50 Bảy mươi chín 

phẩy năm

4 136 179 Nguyễn Thị Oanh 25/5/1995 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non c c 40,00 40,00 Bốn mươi

5 167 180 Trần Thị Oanh 18/6/1984 GVMN Trung cấp SP 
Mầm non B Chuẩn TT03 83,00 83,00 Tám mươi ba

6 191 181 Lê Thị Bích Phương 24/5/1992 GVMN
Trung cấp SP 

Mầm non B Chuẩn TT03 81,00 81,00 Tám mươi mốt

7 189 182 Nguyễn Chúc Phương 15/01/1998 GVMN Cao đẳng giáo 
dục mầm non B Chuẩn TT03 74,00 74,00 Bảy mươi tư

8 257 183 Nguyễn Thị Hà Phương 28/10/1996 GVMN Cử nhân giáo 
dục Mầm non B Chuẩn TT03 66,00 66,00 Sáu mươi sáu



 

 

 

 

 

 

TT
Mã hồ

Sơ SDB Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh

Vị trí dự 
tuyển

Văn bằng, chứng chỉ Điểm 
ưu tiên

Điểm 
phỏng 

vấn

Tổng điểm
Ghi chúTrình độ chuyên 

môn
Ngoại 
ngữ Tin học Bằng số Bằng chữ

9 170 184 Lê Thị Hồng Phương 10/01/1983 GVMN Cừ nhân giáo 
dục Mầm non c Chuẩn m 78,00 78,00 Bảy mươi tám

10 115 185 Nguyễn Thị Thanh Phương 01/10/1984 GVMN Cao đẳng giáo 
dục mầm non ’ c Chuẩn rnfr. 49,00 49,00 Bốn mươi chín

11 279 186 Lê Thị Phương 03/6/1993 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non B Chuẩn TTỐ3

, ■

53,50 53,50 Năm mươi ba 
phẩy năm

12 14 187 Nguyễn Thị Phương 22/4/1988 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non A ChỊỊẩn^TT^

Z> • • 50,00 50,00 Năm mươi

13 86 188 Nguyễn Thị Phương 29/5/1991 GVMN Đại học giáo dục 
mầm non B B 78,00 78,00 Bảy mươi tám

14 178 189 Nguyễn Thị Phương 17/4/1992 GVMN Cao đẳng sư 
phạm mầm non A2 Chuẩn TT03 79,50 79,50 Bảy mươi chín 

phẩy năm

15 204 190 Nguyễn Thị Phượng 25/9/1990 GVMN Cử nhân giáo 
dục Mầm non c Chuẩn TT03 68,00 68,00 Sáu mươi tám

16 138 191 Phan Thị Phương 16/4/1995 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non c c 48,00 48,00 Bốn mươi tám

17 274 192 Đàm Thị Phượng 09/7/1987 GVMN
Trung cấp SP 

Mầm non c Chuẩn TT03 5,00 25,00 30,00 Ba mựơi Con BB



 

 
 

 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHÓ THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

(Kèm theo Thôn

KÉT QUẢ PHỎ

VỊ trí việc làm: Giáo viên mầm n 
Phòng phóng vấn: Phòng sô 12; ĐỊcuMi

TUYẺN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TH^NH PHỐ THANH HÓA, ĐỢT 2 NĂM 2019
/iB-ÙpND, ngày 0$ /12/2019 của Chủ tỉch ủy ban nhân dân thành phổ Thanh Hóa)

I Buổi: Chiều, ngày 30/11/2019

vấn: Tại phòng 201; Địa điểm chờ phỏng vấn: Phòng 204.

TT
Mã hồ

Sơ SDB Họ và tẽn Ngày, tháng, 
năm sinh

Vị trí dự 
tuyển

Văn bằng, chứng chỉ Điểm 
ưu tiên

Điếm 
phỏng 

vấn

Tống điểm
Ghi chúTrình độ chuyên 

môn
Ngoại 
ngữ Tin học Bằng sổ Bằng chữ

ì 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 72 13 14

1 87 193 Lệ Thị Phượng 05/4/1985 GVMN Trung cấp SP 
Mầm non B B 55,00 55,00

Năm mươi 
năm

2 148 194 Lê Thị Phượng 16/6/1993 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non B B 65,00 65,00 Sáu mươi lãm

3 126 195 Nguyễn Thị Phượng 15/4/1988 GVMN Trung cấp SP 
Mầm non Bậc 2 Chuẩn TT03 74,00 74,00 Bảy mươi tư*

4 209 196 Lê Thị Quế 20/11/1986 GVMN Cao đẳng giáo 
dục mầm non B Chuẩn TT03 54,00 54,00 Năm mươi tư

5 267 197 Lê Thị Quế 15/11/1987 GVMN Cử nhân giáo 
dục Mầm non A2 Chuẩn TT03 71,00 71,00 Bảy mươi mốt

6 5 198 Trần Thị Quế 10/8/1992 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non C,B Chuẩn TT03 75,00 75,00 Bảy mươi lăm

7 234 199 Dương Thị Quý 02/01/1984 GVMN Cử nhân giáo 
dục Mầm non Bậc 2 Chuẩn TT03 5,00 40,00 45,00 Bốn mươi lăm ConTB

8 95 200 Lê Thị Quý 14/10/1996 GVMN Cừ nhân giáo 
dục mầm non A2 Chuẩn TT03 40,00 40,00 Bốn mươi

I



 
 

 

TT
Mã hồ

Sơ SDB Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh

Vị trí dự 
tuyển

Văn bằng, chứng chỉ Điểm 
ưu tiên

Điểm 
phỗng 

vần

Tồng điểm
Ghi chúTrình độ chuyên 

môn
Ngoại 
ngữ Tin học Bằng sô Bằng chữ

9 186 201 Lê Thị Quý 02/5/1983 GVMN Trung cấp SP
Mầm non c Chuẩn TT03 5,00 18,80 23,80 Hai mươi ba 

phẩy tám Con TB

10 184 202 Lê Như Quỳnh 01/11/1982 GVMN Trung cấp SP 
Mầm non A2 Trung cấp 65,00 70,00 Bảy mươi Con BB

11 161 203 Nguyễn Thanh Quỳnh 03/12/1995 GVMN
Trung cấp Sư 

phạm mầm non c c - ’ 1 64,00 64,00 Sáu mươi tư

12 96 204 Lê Thị Quỳnh 02/02/1989 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non A2 Qiuẩn TT03.

X'
83,00 83,00 Tám mươi ba

13 291 205 Lê Thị Quỳnh 04/12/1994 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non B Chuẩn TT03 40,00 40,00 Bốn mươi

14 90 206 Tô Thị Quỳnh 20/12/1985 GVMN Trung cấp SP 
Mầm non B B 30,00 30,00 Ba mươi

15 53 207 Văn Thị Quỳnh 24/4/1994 GVMN Trung cấp SP
Mầm non B Chuẩn TT03 70,00 70,00 Bảy mươi

16 246 208 Đỗ Thị Thu Quỳnh 07/8/1998 GVMN Cao đẳng giáo 
dục mầm non A2 Chuẩn TT03 61,00 61,00 Sáu mươi mốt

17 158 209 Bùi Thị Sáu 03/01/1986 GVMN Trúng cấp SP
Mầm non B B 5,00 66,00 71,00 Bảy mươi mốt DT Mường

II



 

  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHÓ THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHỞN

Vị trí việc làm: Giáo viên mầm nò 
vấn: Phòng số 13; ĐỊầ

XÉT TUYẺN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
-^T^^ÍH PHÓ THANH HÓA, ĐỢT 2 NĂM 2019

tyf/TfyUBND, ngày ỉ)%/12/2019 của Chủ tich ủy ban nhân dân thành phổ Thanh Hóa)
’ / * Buổi: Chiều, ngày 30/11/2019

X;
vấn: Tại phòng 301; Địa điểm chờ phỏng vấn: Phòng 304,

(Kèm theo Thôn

TT
Mã hồ

Sơ SDB Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh

V| trí dự 
tuyển

Văn bằng, chứng chỉ Điểm 
ưu tiên

Điểm 
phồng 

vấn

Tổng điểm
Ghi chúTrình độ chuyên 

môn
Ngoại 
ngũ Tin học Bằng số Bằng chữ

ỉ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lí 12 13 14

1 137 210 Lê Thị Sâm 30/10/1994 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non c c 41,00 41,00 Bốn mươi mốt

2 242 211 Trần Thị Sen 11/4/1988 GVMN Cử nhân giáo 
dục Mầm non c c 20^00 20,00 Hai mươi

3 208 212 Đàm Thị Tâm 05/5/1987 GVMN Cao đẳng giáo 
dục mầm non A2 Chuẩn TT03 5,00 40,50 45,50 Bốn mươi lăm 

phẩy năm Con BB

4 34 213 Đào Thị Tâm 02/9/1994 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non A2 Chuẩn TT03 35,00 35,00 Ba mươi lăm

5 33 214 Lê Thị Tâm 04/5/1991 GVMN Trung cấp SP 
Mầm non B Chuẩn TT03 76^00 76,00 Bảy mươi sáu

6 229 215 Nguyễn Thị Tâm 28/02/1985 GVMN Cử nhân giáo 
dục Mầm non A2 Chuẩn TT03 55,00 55,00 Nắm mươi lăm

7 275 216 Nguyên Thị Tâm 10/6/1993 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non B Chuẩn TT03 40,00 40,00 Bốn mươi

8 36 2Ị7 Phạm Phương Thanh 27/7/1985 GVMN Cao đẳng giáo 
dục mầm non B ĐH 70,00 70,00 Bảy mươi



 

 

 

 

TT
Mã hồ

Sơ SDB Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh

Vị trí dự 
tuyển

Văn bằng, chứng chỉ Điểm 
ưu tiên

Diễm 
phỏng 

vấn

Tổng điểm
Ghi chúTrình độ chuyên 

môn
Ngoại 
ngữ

Tin học Bằng số Bằng chữ

9 120 218 Phạm Phương Thanh 13/02/1988 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non B B 51,50 51,50 Năm mươi mốt 

phẩy năm

10 258 219 Lựu Thị Thanh 08/02/1986 GVMN Trung cấp SP 
Mầm non B Chuẩn TTÓ3<& 57,50 57,50 Năm mươi bảy 

phẩy năm

11 8 220 Nguyễn Thị Thanh 29/8/1990 GVMN Cử nhân giáo 
dục mam non B Chuẩn TT03 79,50 84,50 Tám mươi tư 

phẩy năm ConTB

12 198 221 Phạm Thị Thành 26/3/1995 GVMN Cử nhân giáo 
dục Mầm non c Chuẩn TT03.

*

79,00 79,00 Bảy mươi chín

13 252 222 Phạm Phương Thảo 01/5/1996 GVMN
Trung cấp SP 

Mầm non c Chuẩn TT03’ 41,00 41,00 Bốn mươi mốt

14 177 223 Bùi Thị Thảo 11/10/1990 GVMN Cao đẳng sư 
phạm mầm non A2 Chuẩn TT03 92,50 92,50 Chín mươi hai 

phẩy năm

15 233 224 Khương Thị Thảo 27/02/1996 GVMN Cử nhân giáo 
dục Mầm non B Chuẩn TT03 88,00 88,00 Tám mươitám

16 200 225 Lê Thị Thảo 03/9/1997 GVMN Trung cấp SP 
Mầm non c Chuẩn TT03 75,00 75,00 Bảy mươi lăm

17 65 226 Nguyễn Thị Thảo 25/10/1987 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non B Chuẩn TT03 75,00 75,00 Bảy mươi lăm

~7&



  
 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHÓ THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

KẾTQUẢ PHỞN

VỊ trí việc làm: Giáo viên mâm no 
Phông phỏng vấn: Phòng số 14; Địa

(Kèm theo Thông

T TUYẺN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
H PHÓ THANH HÓA, ĐỢT 2 NÃM 2019
xVỠ, ngày @3712/2019 của CM tich ủy ban nhân dân thành phổ Thanh Hóa) 
ỉ Buổi: Chiều, ngày 30/11/2019

Vấn: Tại 302; Địa điểm chờ phỏng vấn: Phòng 304.

TT
Mã hồ

Sơ SDB Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh

Vị trí dự 
tuyển

Văn bằng, chứng chỉ Điểm 
ưu tiên

Điểm 
phỏng 

vấn

Tổng điểm
Ghi chúTrình độ chuyên 

môn
Ngoại 
ngữ

Tin học Bằng số Bằng chữ

7 2 3 4 5 6 7 8 9 10 77 12 73 14

1 273. 227 Nguyễn Thị Thảo 20/5/1986 GVMN Thing cấp SP 
Mầm non B Chuẩn TT03 5,00 67,50 72,50 Bảy mươi hai 

phẩy năm Con BB

2 245 228 Đỗ Thị Thắm 13/01/1990 GVMN Cao đẳng giáo 
dục mầm non c Chuẩn TT03 75,00 75,00 Bảy mươi lăm

3 6 229 Lê Thị Thắm 24/01/1994 GVMN Trung cấp SP 
Mầm non

CĐ T. 
Anh Chuẩn TT03 58,OỌ 58,00 Năm mươi tám

4 100 • 230 Lê Thị Thắm 20/5/1992 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non B Chuẩn TT03 43,00 43,00 Bốn mươi ba

5 226 23 i Nguyễn Thị Thắm 20/9/1990 GVMN Cử nhân giáo 
dục Mầm non B B 41,50 41,50 Bốn mươi mốt 

phẩy năm

6 175 232 Hà Thị Thêm 20/6/1986 GVMN
Trung cấp SP 

Mầm non A2 Chuẩn TT03 86,00 86,00 Tám mươi sáu

7 124 233 Nguyễn Thị Thiện 20/8/1988 GVMN Cao đẳng giáo 
dục mầm non Bậc 2 Chuẩn TT03 5,00 72,50 77,50 Bảy mươi bảý 

phẩy năm Con BB

8 63 234 Hoàng Thị Thọ 26/3/1982 GVMN Cao đẳng giáò 
dục mầm non A2 B 60,00 60,00 Sáu mươi



   

 

TT
Mã hồ

Sơ
SDB Họ và tên Ngày, tháng, 

năm sinh
Vị trí dự 

tuyển

Văn bằng, chúng chỉ Điểm 
ưu tiên

Điềm 
phỏng 

vẩn

Tổng diễm
Ghi chúTrình độ chuyên 

môn
Ngoại 

ngũ- Tin học Bằng số Bằng chữ

9 168 235 Hoàng Thị Anh Thơ 26/6/1997 GVMN Cử nhân giáo 
dục Mầm non B B* 53,50 53,50 Năm mươi ba 

phẩy năm

10 1 236 Nguyễn Thị Thơm 24/9/1982 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non A2

■ '> ■

Chuẩỉi Tros*ìv 27,50 32,50 Ba mươi hai 
phẩy năm Con Liệt sỹ

11 22 237 Nguyễn Thị Thu 05/12/1991 GVMN
Cao đẳng giáo 
dục mầm non B Chuẩn TT03 65,50 65,50 Sáu mươi lăm 

phẩy năm

12 285 238 Nguyễn Thị Thu 15/10/1988 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non B2 Chuẩn TT03

. . ....
■ / 25,00 25,00 Hai mươi lăm

13 264 239 Trần Thị Thu 16/10/1990 GVMN Cử nhân giáo 
dục Mầm non B Chuẩn TTƠ3 43,50 43,50

Bốn mươi ba 
phẩy năm

14 12 240 Trương Thị Thu 30/9/1997 GVMN Trung cấp SP 
Mầm non B Chuẩn TT03 78,00 78,00 Bày mươi tám

15 146 241 Đặng Thị Thùy 20/6/1995 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non B B 71,00 71,00 Bảy mươi mốt

16 163 242 Nguyễn Thị Thùy 25/10/1994 GVMN
Cao đằng giáo 
dục Mầm non B B 20,00 20,00 Hai mươi

17 240 243 Trịnh Thị Thùy 05/6/1991 GVMN Cử nhân giáo 
dục Mầm non B B 52,00 52,00 Năm mươi hai



 

   

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

VỊ trí việc làm: Giáo viên mầm nò 
Phòng phỏng vẩn: Phòng sô 15; Địa

(Kèm theo Thôn

KẾT QUẢ PHỎ Í^XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
2THÀNH PHÓ THANH HÓA, ĐỢT 2 NĂM 2019

HB-ỰBND, ngày 0^/12/2019 của Chủ tỉch ủy ban nhân dân thành phổ Thanh Hóa) 
/ỉ. Buổi: Chiều, ngày 30/11/2019

•Z_. -rí LI , ’ L 1 JL„ ..t..

HTg vấn: Tại phòng 303; Địa điểm chờ phỏng vần: Phòng 304._________

&

TT
Ma hồ

Sơ
SDB Họ và tên Ngày, tháng, 

năm sinh
Vị trí dự 

tuyển

Văn bằng, chứng chỉ Điểm 
ưu tiên

Điểm 
phỏng 

vấn

Tổng điềm
Ghi chúTrình độ chuyên 

môn
Ngoại 
ngữ

Tin học Bằng số Bằng chũ’

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ỉ0 n Ỉ2 Ỉ3 14

1 214 244 Đồng Thị Thủy 02/8/1994 GVMN Cao đẳng giáo 
dục mầm non B B 0,00 0,00 Không dự 

thi

2 103 245 Lê Thị Thủy 06/01/1986 GVMN Đại học giáo dục 
mầm non c Chuẩn TT03 5,00 34,50 39,50 Ba mươi chín 

phẩy năm Con BB

3 119 246 Lê Thị Thủy 20/10/1990 GVMN Cao đằng giáo 
dục Mầm non A2 Chuẩn TT03 42,00 42,00 Bốn mươi hai

4 276 247 Lương Thị Thủy 03/6/1987 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non B Chuẩn TT03 35,00 35,00 Ba mươi lăm

5 67 248 Nguyễn Thị Thủy 05/10/1983 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non B Chuẩn TT03 5,00 28,50 33,50 Ba mươi ba 

phẩy năm ConTB

6 129 249 Phan Thị Thủy 25/5/1987 GVMN Cư nhân giáo 
dục mầm non B B 45,00 45,00 Bốn mươi lăm

7 238 250 Lê Phương Thúy 25/4/1995 GVMN Trung cấp SP 
Mầm non Bậc 2 Chuẩn TT03 30,00 30,00 Ba mươi

8 199 251 Lê Thị Thúy 10/10/1988 GVMN Trung cấp SP 
Mầm non c Chuẩn TT03 40,00 40,00 Bốn mươi

----------



 

 

 
 

TT
Mã hồ

SO'
SDB Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Vị trí dự 
tuyển

Văn bằng, chứng chỉ Điểm 
ưu tiên

Điếm 
phỏng 

vấn

Tổng điểm
Ghi chúTrình độ chuyên 

môn
Ngoại 
ngữ Tin học Bằng số Bằng chữ

9 236 252 Lê Thị Thúy 27/10/1994 GVMN Cử nhân giáo 
dục Mầm non Bậc 2 Chụạn-W03 52,00 52,00 Năm mươi hai

10 244 253 Lê Thị Thúy 29/3/1988 GVMN Trung cấp SP 
Mầm non c Chuẩn TT03

-- 1
81,00 81,00 Tám mươi mốt

11 266 254 Lê Thị Thúy 21/12/1990 GVMN Trung cấp SP 
Mầm non A2 Chuẩn TT03 • ị t 86,00 86,00 Tám mươi sáu

12 69 255 Phạm Thị Thúy 16/3/1987 GVMN Cừ nhân giáo 
dục,mầm non B Chuẩn TT03 72,00 72,00 Bảy mươi hai

13 26 256 Đào Thị Nguyệt Thương 03/4/1984 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non

CNSP 
Nga Chuẩn TT03 80,00 80,00 Tám mươi

14 116 257 Ngô Thị Thương 14/9/1995 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non A2 Chuẩn TT03 43,50 43,50

Bốn mươi ba 
phẩy năm

15 162 258 Nguyễn Thị Thương 14/4/1986 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non A2 Chuẩn TT03 5,00 95,00 500,00 Một trăm Con TB

16 134 259 Đỗ Thị Thương Thương 29/7/1993 GVMN Trung cấp SP 
Mầm non B Chuẩn TT03 26,00 26,00 Hai mươi sau



 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHÓ THANH HÓA

V| trí việc làm: Giáo viên mâm nở 
Phòng phông vấn: Phòng số 16; ĐỊaTlì

(Kèm theo Thô

KÉT QUẢ PH C^ÉT TƯYẺN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ẶnH phố thanh hóa, ĐỢT 2 NĂM 2019

/TÙ$BND, ngăy í)? /12/2019 của Chủ tích ủy ban nhân dân thành phổ Thanh Hóa) 
,'Ệ/ Buổi: Chiều, ngày 30/11/2019

vẩn: Phòng 305.vấn: Tại phông 306; Địa điểm

TT
Ma hồ

Sơ
SDB Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

V| trí dự 
tuyển

Văn bằng, chứng chỉ Điểm 
ưu tiên

Điểm 
phỏng

Vấn

Tổng điểm
Ghi chúTrình độ chuyên 

môn
Ngoại 
ngữ

Tín học Bằng số Bằng chữ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 265 260 Phạm Thanh Tình 27/12/1988 GVMN
Trung cấp SP 

Mầm non A2 Chuẩn TT03 22,00 22,00 Hai mươi hai

2 232 261 Nguyễn Thị Đài Trang 21/5/1992 GVMN Trung cấp SP 
Mầm non B B 23,00 23,00 Hai mươi ba

3 55 262 Nguyễn Thị Hà Trang 10/8/1994 GVMN Cao đẳng giáo 
dục mầm non B Chuẩn TT03 61,50 61,50 Sáu mươi mốt 

phẩy năm

4 280 263 Nguyễn Thị Huyền Trang 22/12/1985 GVMN Trung cấp SP
Mầm non B Chuẩn TT03 39,00 39,00 Ba mươi chín

5 39 264 Nguyễn Quỳnh Trang 06/12/1994 GVMN Cừ nhân giáo 
dục mầm non . B Chuẩn TT03 68,50 68,50 Sáu mươi tám 

phẩy năm

6 52 265 Hoàng Thị Trang 02/10/1996 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non B Chuẩn TT03 52,00 52,00 Năm mươi hai

7 78 266 Hoàng Thị Trang 05/01/1995 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non B B 54,00 54,00 Năm mươi tư

8 75 267 Mai Thị Trang 10/11/1990 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non c Chuẩn TT03 77,00 77,00 Bảy mươi bảy



  

 

TT
Mã hề

sơ SDB Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh

Vị trí dự 
tuyển

Văn bằng, chứng chỉ Điểm 
ưu tiên

Điếpì 
phỏng 

vấn

Tồng điểm
Ghi chúTrình độ chuyên 

môn
Ngoại 
ngữ Tin học Bằng số Bằng chữ

9 154 268 Nguyễn Thị Trang 23/7/1993 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non B B

i .

'Ỷ,

-•’’A
35,50 35,50 Ba mươi lăm 

phẩy năm

10 288 269 Nguyễn Thị Trang 08/4/1989 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non c Chuẩh TT03

• "■ ■
. ĩ 4» ị 27,00 27,00 Hai mươi bảy

11 127 270 Phan Thị Trang 09/9/1993 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non Bậc 2

Ị
Chuẩn TT03

.• ỉ " 50,00 50,00 Năm mươi

12 11 271 Nguyễn Thu Trang 30/12/1996 GVMN
Trung cấp SP 

Mầm non B 24,00 24,00 Hai mươi tư

13 70 272 Nguyễn Thị Thu Trang 26/5/1997 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non B Chuẩn TT03 19,00 19,00 Mười chín

14 241 273 Nguyễn Thị Thu Trang 09/6/1991 GVMN
Cử nhân giáo 
dục Mầm non B Chuẩn TT03 71,50 71,50 Bảy mươi mốt 

phẩy năm ■ ■ ằ"‘' ’''

15 290 274 Nguyễn Thị Thu Trang 10/8/1992 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non A2 Chuẩn TT03 80,00 80,00 Tám mươi

16 182 275 Lê Thị Út Trinh 19/4/1989 GVMN Cao đẳng giáo 
dục mầm non B Chuẩn TT03 5,00 72,00 77,00 Bảy mươi bảy ConTB

17 133 276 Phùng Thị Minh Tuyền 02/02/1987 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non A2 Chuẩn TT03 64,00 64,00 Sáu mươi tư



 

  
 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHÓ THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Vị trí việc làm: Giáo viên mâm 
Phòng phỏng vấn: Phòng số 17;

KÉT QUẢ PHỎNG x XÉT TUYÊN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
<NH PHÓ THANH HÓA, ĐỢT 2 NĂM 2019

TBND, ngày 0$ /12/2019 của Chủ tich ủy ban nhân dân thành phổ Thanh Hỏa) 
ì Buổi: Chiều, ngày 30/11/2019

<#ấn: Tại phòng 307; Địa điểm chờ phỏng vấn: Phòng 305.

(Kèm theo Thôn

TT
Mã hồ

Sơ SDB
------------ ----- —

Họ và tên •ỉgi^rtháng, 
năm sinh

Vị trí dự 
tuyển

Văn bằng, chứng chỉ Điểm 
iru tiên

Điểm 
phỏng 

vấn

Tổng điểm
Ghi chúTrình độ chuyễn 

môn
Ngoại 
ngữ

Tin học Băng số Bằng chữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . 13 14

1 43 277 Đình Thị Hồng Tuyến 18/5/1996 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non B Chuẩn TT03 61,00 61,00 Sáu mươi mốt

2 196 278 Lê Thị Tuyết 30/4/1990 GVMN Trung cấp SP 
Mầm non c Chuẩn TT03 5,00 35,00 40,00 Bốn mươi Con TB

3 3 279 Nguyễn Thị Tuyết 29/4/1993 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non A2 Chuẩn TT03 20,00 20,00 Hai mươi

4 4 280 Nguyễn Thị Tuyết 12/11/1991 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non B Chuẩn TT03 43,50 43,50

Bốn ba phẩy 
năm

5 192 281 Trịnh Thị Tuyết 05/01/1990 GVMN Cử nhân giáo 
dục Mầm non B Chuẩn TT03 69,00 69,00 Sáú mươi chín

6 277 282 Lê Thị Út 04/8/1995 GVMN
Trung cấp SP 

Mầm non B B 0,00 0,00 Không dự 
thi

7 24 283 Nguyễn Thị cẩm Vân 20/6/1996 GVMN Cao đẳng giáo 
dục mầm non Bậc 2 Chuẩn TT03 35,00 35,00 Ba mươi lăm

8 47 284 Nguyễn Thị Vân 05/11/1993 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non B Chuẩn TT03 62,00 62,00 . Sáu mươi hai

Vu



 

 

 

 

TT
Mã hồ

Sơ
SDB Họ và tên Ngày, tháng, 

năm sinh
Vị trí dự 

tuyển

Văn bằng, chứng chỉ Điểm 
ưu tỉên

Điểm 
phỏng 

vấn

Tổng điểm
Ghi chủTrình độ chuyên 

môn
Ngoại 
ngữ

Tin học Bằng số Bằng chữ

9 176 285 Phùng Thị Vân 15/12/1985 GVMN Cử nhân giáo 
dục Mầm non B B 5,00 76,50 81,50

Tám mươi mốt 
phẩy năm Con TB

10 105 286 Nguyễn Tường Vân 27/3/1997 GVMN Trung cấp SP
Mầm non c c ' ■ \

52,00 52,00 Năm mươi hai

11 171 287 Đào Thị Việt 13/10/1990 GVMN Trung cấp SP 
Mầm non c A * 55,00 55,00 Năm mươi lăm

12 145 288 Trịnh Thị Vinh 10/8/1986 GVMN Đại học giáo dục 
mầm non B B. 30,00 30,00 Ba mươi

13 73 289 Lê Thị Xuân 20/8/1988 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non c chuẩn TT03 50,50 50,50

Năm mươi phẩy 
năm

14 88 290 Lê Thị Xuân 10/02/1986 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non B Chuẩn TT03 49,00 49,00 Bốn mươi chín

15 220 291 Đỗ Thị Yến 14/01/1992 GVMN Cử nhân giáo 
dục Mầm non c Chuẩn TT03 16,50 16,50

Mười sáu phẩy 
năm

16 80 292 Lê Thị Yến 23/11/1994 GVMN Cao đẳng giáo 
dục mầm non c Chuẩn TT03 64,50 64,50 Sáu mươi tư 

phẩy năm

17 293 293 Phạm Thị Ỷến 03/11/1994 GVMN Cử nhân giáo 
dục mầm non B Chuẩn TT03 28,50 28,50 Hai mươi tám 

phẩy năm



 

ỦY BAN NHÂN DÁN CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ THANH HÓA Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

HĐTD VIÊN CHỨC, ĐỢT 2 NAM 2019^

KẾT QUẢ M XÉT TUYẺN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_ /^□^■' WCgANH PHỐ THANH HÓA, ĐỢT2 NĂM 2019 * . . _

(Kèm theo Thông ^D^^y/TB-tlBN^, ngày ữị tháng 12 năm 2019 cua Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa) 
Buổi: Chiều, ngày 30/11/2019

Vị trí việc làm: Giáo viên Văn hóa itóằbnọc . ;
Phòng phỏng vấn: Phòng số 18; Tại phòng 308; Địa điểm chờ phỏng vấn: Phòng 305.

TT
Mã 
hầ 
sư

SBD Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh

Vị trí dự 
tuyển

Văn bằng, chứng chỉ
Điểm ưu 

tiên

Điểm 
phông 

vấn

Tẳng điểm

Ghi chú

Bẳn sao văn bằng Ngoại 
ngữ

Tỉn học Bằng số Bằng chữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 3 01 Trần Thị Vân Anh 22/12/1987 GVTH Cử nhân Giáo dục 
Tiểu học A2 CTT03 0 82,0 82,0 Tám mươi hai

2 7 02 Nguyễn Thị Thùy Dương 12/8/1994 GVTH Cử nhân Giáo dục 
Tiểu học A2 CTT03 0 68,0 68,0 Sáu mươi tám

3 2 03 Lê Thị Hà 22/3/1996 GVTH Cử nhân Giáo dục 
Tiểu học Bậc 2 CTT03 0 56,5 56,5 Năm sáu phẩy năm

4 5 04 Ngô Thị Hằng 30/4/1980 GVTH Cao đẳng Sư phạm 
Tiểu học Bậc 3 CTT03 0 65,0 65,0 . Sáu mươi lăm

5 9 05 Lê Thị Hòa 24/4/1989 GVTH Cử nhân Giáo dục 
Tiểu học Bậc 2 CTT03 0 58,0 58,0 Năm mươi tám

6 1 06 Nguyễn Thị Hồng 04/02/1995 GVTH Cử nhân Giáo dục 
Tiểu học A2 CTT03 0 68,25 68,25 Sáu tám phẩy hai 

lăm

7 12 07 Lê Thị Ngọc Huyền 11/07/1991 GVVH Cử nhân Giảo dục 
Tiểu học A2 CTT03 0 86,0 86,0 Tám mươi sáu

8 6 08 Nguyễn Lan Hương 19/10/1997 GVTH Cử nhân Giáo dục 
Tiểu học Bậc 3 CTT03 0 79,75 79,75 Bảy chín phẩy bảy 

lăm

9 8 09 Vi Thị Mai 10/10/1993 GVTH Cử nhân Giáo dục 
Tiểu học B B 0 58,5 58,5 Năm mươi tám 

phẩy năm



 

 

 

TT
Mã 
hồ
sơ

SBD Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh

Vị trí dự 
tuyển

Văn bằng, chứng chỉ
Điểm ưu 

tiên

Điểm 
phỏng 

vấn

Tổng điểm
Ghi chú

Bản sao văn bằng Ngoại 
ngỡ Tỉn học Bằng số Bằng chữ

10 11 10 Dương Thị Minh 14/5/1983 GVTH Đại học Sư phạm 
Tiểu học A2 CTT03 0 70,0 70,0 Bảy mươi

11 13 11 Hoàng Thị Nguyệt 20/6/1987 GWH Cử nhân Giáo dục 
Tiểu học c CTT03 0 „61,5 61,5 Sáu mốt phẩy năm

12 10 12 Hồ Thị Hồng Nhung 06/9/1995 GVTH Cử nhân Giáo dục 
Tiểu học A2 CTT03 0 68,0 68,0 Sáu mươi tám

13 4 13 Lê Thị Thư 05/11/1992 GVTH Cử nhân Giáo dục 
Tiểu học A2 CTT03 0 82,25 82,25 Tám mươi hai phẩy 

hai lăm

14 14 14 Hoàng Thị Ạnh Vân GWH CĐ SP Giáo dục 
Tiểu học c B 0 65,25 65,25 Sáu lăm phẩy hai 

lăm
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